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Danh sách những công dân được cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Ngày cấp phiếu 11/02/2026, ngày hẹn trả kết quả 25/02/2026.
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	NGUYỄN TRẦN THANH THIÊN
	06/11/2001
	072201010518

	2. 
	TỪ THỊ NGỌC TRÂN
	08/01/2005
	060305008668

	3. 
	TRẦN ANH KHOA
	17/07/1992
	060092012010

	4. 
	NGUYỄN TẤN NGÂN
	30/11/1962
	051062011484

	5. 
	MAI THÀNH THỊNH
	28/08/2005
	060205003861

	6. 
	LÊ DUY TRÍ
	01/04/2007
	060207011485

	7. 
	HUỲNH THỊ THUẬN
	10/12/1973
	068173000461

	8. 
	TRIỆU THỊ THÚY
	08/11/1996
	068196008057

	9. 
	LÊ THỊ THƯƠNG
	22/11/1996
	068196013726

	10. 
	TRẦN THỊ NGỌC HOA
	17/03/1994
	060194013327

	11. 
	TRẦN THẢO QUYÊN
	06/01/2003
	060303005509

	12. 
	CÚNG SAU PHẤN
	02/04/1971
	060171002398

	13. 
	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
	29/05/1993
	060193000570

	14. 
	BÙI THỊ LUÔN
	03/08/1990
	060190002709

	15. 
	NGUYỄN TỚI
	23/02/1996
	060096000667

	16. 
	HUỲNH THANH PHƯƠNG
	07/10/2001
	068201006324

	17. 
	LÊ THỊ HỒNG CÚC
	29/08/1989
	096189007547

	18. 
	LÊ MINH CHÍ
	26/06/1998
	068098007596

	19. 
	NGUYỄN THÀNH CƯ
	29/09/1963
	068063000966

	20. 
	LÊ HOÀNG THIÊN PHÚ
	17/07/2007
	068207008962

	21. 
	TRẦN PHẠM THANH PHONG
	19/02/2002
	068202010379

	22. 
	QUÁCH THÙY TRANG
	20/08/1978
	038178020037

	23. 
	LÊ HỮU SƠN
	21/09/1986
	045086003769

	24. 
	NGUYỄN PHƯƠNG THỤC ANH
	13/10/2003
	068303000807

	25. 
	NGUYỄN LÊ NA
	26/01/2005
	067305001002

	26. 
	CHU TUẤN ANH
	03/09/1977
	068077003308

	27. 
	TRƯƠNG THỊ CÚC
	06/04/1970
	060170008510

	28. 
	NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
	22/09/1986
	075186020643

	29. 
	LÊ PHI LONG
	05/08/1988
	068088005157

	30. 
	ĐỖ THỊ MINH HUỆ
	16/09/1969
	038169010420

	31. 
	NGUYỄN CƯỜNG
	14/04/1998
	060098011861

	32. 
	NGUYỄN TẤN TÍN
	20/10/1990
	060090005442

	33. 
	TRẦN THỊ THU HƯỜNG
	30/03/1970
	060170002094

	34. 
	NGUYỄN THỊ KIM DUNG
	24/11/1982
	068182001111

	35. 
	NGUYỄN VĂN DU
	12/10/1968
	034068028243

	36. 
	NGUYỄN VĂN THANH
	10/12/1968
	060068002019

	37. 
	PHẠM MINH CHÂU
	21/05/1996
	068196007355

	38. 
	TRẦN THỊ THU HƯỜNG
	30/03/1970
	060170002094

	39. 
	LÊ THỊ MINH PHƯỢNG
	30/05/1988
	060188005697

	40. 
	DƯƠNG HOÀNG LOAN NGỌC
	12/12/1993
	060193004504

	41. 
	LÊ HOÀNG LONG
	02/04/2006
	068206011871

	42. 
	BẾ TRỌNG CƯỜNG
	12/07/2006
	068206001904

	43. 
	DƯƠNG VĂN ĐỊNH
	17/09/1977
	068077007242

	44. 
	HUỲNH THỊ XUÂN
	25/10/1993
	060193003292

	45. 
	ĐỖ TRUNG KIÊN
	20/08/2004
	068204001524

	46. 
	DIỆP HẢI TRIỆU
	04/12/1999
	060099005057

	47. 
	ĐẶNG THỊ HOÀI CHINH
	23/12/1996
	068196004390

	48. 
	NGÔ QUỐC ĐẠT
	04/11/1998
	060098005136

	49. 
	VŨ THỊ THU NGA
	10/03/1997
	067197005668

	50. 
	LÊ THỊ THANH THẢO
	25/02/1993
	060193005813

	51. 
	NGUYỄN THANH HỒNG
	13/09/1984
	038084047894

	52. 
	LƯU BẢO CHÂU
	08/04/1997
	054197006728

	53. 
	DƯƠNG NGÔ BẢO
	04/11/2002
	068202011661

	54. 
	TRẦN THỊ TUYẾT NGA
	07/04/2003
	060303005090

	55. 
	NGUYỄN HỮU CHIẾN
	28/08/1996
	068096005062

	56. 
	VÕ HOÀI BẢO
	29/08/2000
	068200000509

	57. 
	NGUYỄN ĐỨC HUY
	06/06/1996
	060096015891

	58. 
	HUỲNH VĂN PHẠM KHANH
	31/08/1994
	060094005378

	59. 
	NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG
	05/06/2002
	060202001971

	60. 
	TRẦN NGHIỆP THỊNH
	09/10/2003
	079203053427

	61. 
	LÀU PHÙNG KHÌN
	14/03/2005
	060205001338

	62. 
	TRẦN GIA HÂN
	20/10/2004
	060304002118

	63. 
	TRẦN XUÂN THẾ
	22/11/1995
	068095012954

	64. 
	NGUYỄN MINH HIẾU
	18/06/1999
	068099006924

	65. 
	HÀ KHÁNH HOÀNG
	09/11/1993
	020093012609

	66. 
	TRẦN NHẬT TÂN
	11/07/2003
	068203000848

	67. 
	NGÔ THỊ KIỀU OANH
	08/09/2002
	075302009127

	68. 
	NGUYỄN THỊ KIM MINH
	07/05/1991
	068191007427

	69. 
	TRẦN THỊ HUYỀN TRANG./.
	02/09/1988
	068188009282

	70. 
	TRẦN THỊ HUYỀN TRANG./.
	02/09/1988
	068188009282

	71. 
	LÊ TRẦN TƯƠNG PHÙNG./.
	07/07/1996
	P00593698

	72. 
	BÙI THỊ MỸ LỆ./.
	21/01/1986
	060186001562

	73. 
	ĐIỀN HÒA ANH./.
	22/02/1991
	060091006316

	74. 
	KHƯƠNG THỊ ĐỨC HUỆ./.
	22/07/1990
	060190011648

	75. 
	NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA./.
	10/02/1988
	060188000811

	76. 
	NGUYỄN THANH QUỐC PHONG./.
	25/06/1992
	060092000397



